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	BỘ XÂY DỰNG 

Số:              /TTr-BXD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng      năm 2025


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải (thay thế Nghị định số 29/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 147/2018/NĐ-CP và Nghị định số 74/2023/NĐ-CP)


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-BXD ngày 17/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2025 của Bộ Xây dựng, trong đó giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chủ trì soạn thảo nội dung Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải thay thế Nghị định số 29/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 147/2018/NĐ-CP và Nghị định số 74/2023/NĐ-CP (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định); Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kính trình dự thảo Nghị định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới có quan điểm chỉ đạo như sau: “công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng;” “xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam”, tiếp thu có chọn lọc giá trị tinh hoa của nhân loại, bảo đảm tính hệ thống, nắm bắt mọi cơ hội, mở đường, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số”, nâng cao đời sống của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.”; “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật”. 

Triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026, ngày 18/8/2025 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, trong đó có nội dung về cắt giảm thời gian và thành phần hồ sơ đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận được quy định tại Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 30/3/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
2. Cơ sở thực tiễn
Ngày 25/11/2015, Bộ luật Hàng hải Việt Nam đã được Quốc hội thông qua, trong đó, quy định các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải phải bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, giảng viên theo quy định của Chính phủ và được triển khai tại Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải (Nghị định số 29/2017/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải và Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thuyền viên hàng hải, giảm thiểu tai nạn, sự cố, đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.


Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, dưới sự phát triển của khoa học, công nghệ, liên quan đến chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng sạch, giảm phát thải CO2... Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã liên tục ban hành và cập nhật nhiều nghị quyết, thông tri và chương trình huấn luyện mẫu (Model Courses). Các thay đổi này đã tạo ra những yêu cầu mới đối với công tác đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ thuyền viên mà Việt Nam, với tư cách là Quốc gia thành viên, có nghĩa vụ thực thi, cụ thể:

- IGF code, Bộ luật quốc tế về an toàn đối với tàu sử dụng nhiên liệu khí hoặc có điểm bắt cháy thấp cùng với Chương trình mẫu IMO Model Course 7.14 và 7.15 nhằm hướng dẫn đào tạo sỹ quan, thuyền viên phục vụ trên tàu sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hoặc các nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp khác. Việc này đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải cập nhật chương trình, trang thiết bị mô phỏng và đội ngũ giảng viên có năng lực phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về vận hành và an toàn nhiên liệu sạch.

- HSC Code, Tàu cao tốc (HSC 1994 và HSC 2000) cùng các hướng dẫn huấn luyện thuyền viên vận hành tàu cao tốc (Model Course 1.35, 1.36) quy định chi tiết yêu cầu về trình độ, kỹ năng và năng lực quản lý an toàn tốc độ cao. Các chương trình này được cập nhật thường xuyên qua các thông tri MSC và STCW Circular, yêu cầu Quốc gia thành viên bảo đảm thuyền viên được đào tạo và đánh giá theo đúng tiêu chuẩn.

- Nghị quyết MSC.560 (108) đã bổ sung yêu cầu về phòng ngừa, ứng phó và xử lý hành vi quấy rối và bạo lực trên tàu (Harassment and Sexual Misconduct at Sea) vào các chương trình đào tạo STCW. Các Quốc gia thành viên cần đưa nội dung này vào quy trình huấn luyện, đánh giá và quản lý chất lượng đào tạo, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và tôn trọng giới tính trên tàu.

- Về năng lực kỹ thuật và chuyển đổi số: IMO đã khuyến nghị các cơ sở đào tạo đưa nội dung tàu tự hành (MASS), an ninh mạng hàng hải và vận hành định hướng dữ liệu (data-driven operation) vào chương trình huấn luyện, thông qua các Model Course mới ban hành (2022–2025). Đây là định hướng toàn cầu để thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực hàng hải.

Trên thế giới, các Quốc gia có đội tàu lớn liên tục điều chỉnh khuôn khổ pháp lý, cập nhật mô hình đào tạo dựa trên năng lực và chuyển đổi số quản lý. Sự phát triển của công nghệ mô phỏng, đào tạo trực tuyến và quản lý chứng chỉ điện tử tạo ra chuẩn mực mới trong huấn luyện thuyền viên. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu Việt Nam phải có khung pháp lý linh hoạt hơn, phù hợp với xu thế quốc tế.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 29/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 147/2018/NĐ-CP, cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải phải “có cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành”. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, quy chuẩn kỹ thuật là “quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác”. Như vậy, quy chuẩn kỹ thuật là công cụ quản lý mang tính bắt buộc và chỉ được áp dụng đối với các lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe và môi trường, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước.


Thực tế cho thấy, thủ tục ban hành, sửa đổi hoặc cập nhật quy chuẩn kỹ thuật quốc gia rất phức tạp và kéo dài, thường mất nhiều thời gian qua nhiều cấp thẩm định, lấy ý kiến, phản biện và phê duyệt. Trong khi đó, hoạt động đào tạo và huấn luyện thuyền viên hàng hải là lĩnh vực đòi hỏi phải linh hoạt, cập nhật thường xuyên theo Công ước STCW 78/2010 và các sửa đổi cũng như Chương trình mẫu (Model Courses) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO). Các văn kiện quốc tế này không quy định giới hạn cụ thể về đặc tính kỹ thuật của thiết bị huấn luyện, mà chỉ yêu cầu cơ sở phải có danh mục thiết bị phù hợp, bảo đảm chức năng, công năng và môi trường huấn luyện thực tế cần thiết để đạt được năng lực đầu ra quy định.


Việc quy định “phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” trong Nghị định số 29/2017/NĐ-CP vì vậy không tương thích với cách tiếp cận của Công ước quốc tế và thông lệ IMO, dẫn đến nhiều bất cập trong thực tiễn áp dụng. Khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành, các thông số kỹ thuật thường nhanh chóng lạc hậu so với sự phát triển công nghệ đào tạo mô phỏng, khiến cơ sở phải đầu tư mới để “hợp quy”, gây lãng phí tài chính và giảm hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó, do quy chuẩn chỉ có thể sửa đổi thông qua quy trình pháp lý kéo dài, nên việc cập nhật thiết bị huấn luyện hoặc bổ sung mô-đun mới theo yêu cầu của IMO không thể thực hiện kịp thời, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai chương trình đào tạo mới.


Do đó, việc tiếp tục duy trì cơ chế “ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” cho trang thiết bị đào tạo thuyền viên là chưa phù hợp với đặc thù của lĩnh vực này, vừa tạo gánh nặng thủ tục hành chính, vừa làm giảm tính linh hoạt trong hội nhập quốc tế. Thay vào đó, cần có cơ chế công nhận danh mục trang thiết bị và yêu cầu chức năng theo chuẩn năng lực đầu ra, căn cứ vào Công ước STCW 78/2010 và các sửa đổi cùng Chương trình mẫu của IMO. Cách tiếp cận này sẽ đảm bảo tính tương thích quốc tế, tiết kiệm nguồn lực, đồng thời cho phép cơ sở đào tạo chủ động đổi mới công nghệ, cập nhật nội dung huấn luyện theo yêu cầu của thị trường và công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG.


1. Mục đích ban hành Nghị định


a) Hoàn thiện hệ thống pháp luật: Bổ sung, điều chỉnh các quy định không còn phù hợp trong Nghị định số 29/2017/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 147/2018/NĐ-CP và Nghị định số 74/2023/NĐ-CP).

b) Tạo thuận lợi cho các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Khuyến khích việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử nhằm thúc đẩy quá trình số hóa trong công tác giải quyết TTHC.

2. Quan điểm xây dựng Nghị định


Việc xây dựng Nghị định cần bảo đảm các nguyên tắc cơ bản sau:


a) Rà soát, sửa đổi hoặc bổ sung những nội dung chưa được điều chỉnh, quy định chưa rõ, còn thiếu thống nhất; bãi bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn.


b) Đáp ứng yêu cầu thực tế và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hệ thống đào tạo huấn luyện và cung ứng thuyền viên hàng hải.


c) Bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật về hàng hải và pháp luật khác có liên quan thuộc hệ thống pháp luật nhà nước.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Ngày 02/10/2025, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã có văn bản số 5081/CHHĐTVN-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng cung ứng thuyền viên hàng hải.
Ngày 10/10/2025, sau khi nhận được góp ý từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã tiến hành tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam luôn tuân thủ đầy đủ các quy định về hình thức, trình tự, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các quy định pháp luật có liên quan khác; đồng thời tiến hành rà soát, đối chiếu các quy định của pháp luật liên quan nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. Việc ban hành Nghị định bảo đảm phù hợp với hoạt động thực tế.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải, bao gồm: Điều kiện của cơ sở đào tạo, huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tổ chức hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

- Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải và các tổ chức, cá nhân liên quan đến đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải tại Việt Nam.

2. Bố cục: Gồm 16 Điều và 05 Phụ lục.
3. Nội dung cơ bản

- Về tên dự thảo Nghị định: Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
- Về căn cứ pháp lý: Cập nhật các văn bản QPPL mới ban hành gồm: Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14, Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15.

- Chuẩn hóa lại các tên cơ quan, chủ thể sau khi sát nhập như Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, các Chi cục Hàng hải và Đường thủy.
- Bổ sung, cập nhật quy trình giải quyết TTHC phân định rõ ràng đối với các hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật. Bổ sung quy định kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả bằng bản điện tử, trừ trường hợp công dân, tổ chức có nhu cầu nhận bản giấy và nêu rõ hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy.

- Cắt giảm thời gian và thành phần hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định của Quyết định số 1757/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

- Cắt giảm 01 TTHC cấp lại Giấy xác nhận tổ chức đủ điều kiện cung ứng thuyền viên hàng hải theo tinh thần của Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.


- Điều chỉnh điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của Cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải trên cơ sở bám sát nội dung quy định tại Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978 và các sửa đổi mà Việt Nam là thành viên và các Chương trình mẫu của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO Model Course), để kịp thời cập nhật các quy định mới, các chương trình đào tạo mới.


VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA 

Các nội dung sửa đổi, bổ sung đã có nghiên cứu, đánh giá về tính khả thi, hiệu quả và bảo đảm không phát sinh thêm cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị. Thời gian trình Chính phủ: tháng 06/2026.
Hồ sơ kèm theo Tờ trình bao gồm:

- Báo cáo tổng kết thi hành các Nghị định;
- Dự thảo Nghị định;

- Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo;

- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý;
- Tổng hợp kết quả đánh giá tác động thủ tục hành chính của dự án, dự thảo văn bản;
- Biểu đánh giá tác động của thủ tục hành chính;
- Biểu tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cổng TTĐT Chính phủ (để đăng);

- Cổng TTĐT Bộ Xây dựng (để đăng); 

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; 

- Lưu: VT, VT&ATGT (Bằng).
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